
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP CHÍNH QUY
Tuần     8 - Học kỳ I - Năm học: 2023 - 2024

TỪ NGÀY: 06-11-2023 ĐẾN NGÀY: 11-11-2023

Mã
MH

MÔN HỌC TC GIẢNG VIÊN
2 3 4 5 6 7

6-11-2023 7-11-2023 8-11-2023 9-11-2023 10-11-2023 11-11-2023
PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13A
1 Pháp luật 2-0  TXTHO

2 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTHANG 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
3 Tin học (Nhóm 2) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
4 Tiếng Anh 1 2-1 PMHIEN 5 5-8 5 5-8 5 5-8 5 5-8 5 5-8
5 Cấu Tạo & Chức Năng Cơ Thể 1-1 HPTPHUNG 5 6

LAO ĐỘNG, TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC 8h00 Sân trường
CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13B

1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 PHLOC 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
3 Tiếng Anh 1 2-1 PMHIEN 5 5-8 5 5-8 5 5-8 5 5-8 5 5-8
4 Cấu Tạo & Chức Năng Cơ Thể 1-1 HPTPHUNG 5 6

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13C
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 PNBAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
3 Tiếng Anh 1 2-1 PMHIEN 5 1-4 5 1-4 10 1-4 5 1-4
4 Môi trường – Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe 1-1 NMMDUNG PTH ĐD 2 5-7

LAO ĐỘNG, TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC 8h00 Sân trường
CĐ ĐIỀU DƯỠNG 12A

1 Sự hình thành và QT PH BT 2 5-1 HPTPHUNG HT2 1-4 5 1-4
LAO ĐỘNG, TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC 8h00 Sân trường

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 12B
1 Sự hình thành và QT PH BT 2 5-1 HPTPHUNG HT2 1-4 5 1-4

LAO ĐỘNG, TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC 8h00 Sân trường
CĐ ĐIỀU DƯỠNG 11A

1 TTBV Chăm sóc sức khoẻ người lớn III 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8
2 TTBV Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - bà mẹ - gia đình 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 11B
1 TTBV Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - bà mẹ - gia đình 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8
2 TTBV Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 10 (HỌC LAI)
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7

CĐ KT PHCN 4
1 Tin học 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
2 Tiếng Anh 1 2-1 PMHIEN 5 1-4 5 1-4 10 1-4 5 1-4
3 Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh học 1 2-1 HPTPHUNG 4 5-8

Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh học 1 TH (Nhóm 1) HPTPHUNG 10 5-7 10 5-7
LAO ĐỘNG, TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC 8h00 Sân trường

CĐ KT PHCN 3
1 Điều dưỡng cơ bản - CCBĐ 1-2 VTNGOC PTH ĐD1 5-8 PTH ĐD 1 5-8 PTH ĐD 1 5-7

LAO ĐỘNG, TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC
CĐ KT PHCN 2

1 TTBV 2 0-4 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

2 VLTL - PHCN Bệnh Ngoại 1-1 LCQANH PTH ĐD 3 1-4
LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP CHÍNH QUY

Tuần     9 - Học kỳ I - Năm học: 2023 – 2024
TỪ NGÀY: 13-11-2023 ĐẾN NGÀY: 19-11-2023

Mã
MH

MÔN HỌC TC GIẢNG VIÊN
2 3 4 5 6 7

13-11-2023 14-11-2023 15-11-2023 16-11-2023 17-11-2023 18-11-2023
PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13A
1 Tiếng Anh 1 2-1 PMHIEN 5 5-8 5 5-8 5 5-6 5 5-7

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13B
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1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 PHLOC 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
3 Tiếng Anh 1 2-1 PMHIEN 5 5-8 5 5-8 5 5-6
4 Môi trường – Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe 1-1 PTPHIEN 5 5-7

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13C
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 PNBAO 8_P. MÁY 5-7
3 Tiếng Anh 1 2-1 PMHIEN 5 1-4 5 1-4 5 1-4 5 1-2
4 Môi trường – Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe 1-1 NMMDUNG PTH ĐD 2 5-7

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 12A
1 Sự hình thành và QT PH BT 2 5-1 HPTPHUNG HT2 1-4 HT2 5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 12B
1 Sự hình thành và QT PH BT 2 5-1 HPTPHUNG HT2 1-4 HT2 5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 11A
1 TTBV Chăm sóc sức khoẻ người lớn III 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8
2 TTBV Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - bà mẹ - gia đình 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 11B
1 TTBV Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - bà mẹ - gia đình 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8
2 TTBV Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 10 (HỌC LAI)
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7

CĐ KT PHCN 4
1 Tin học 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7
2 Tiếng Anh 1 2-1 PMHIEN 5 1-4 5 1-4 5 1-4 5 1-2
3 Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh học 1 TH (Nhóm 1) HPTPHUNG 10 5-7 10 5-7
4 Môi trường – Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe 1-1 NMMDUNG 3 5-7

CĐ KT PHCN 3

1 Điều dưỡng cơ bản - CCBĐ 1-2 NMMDUNG PTH ĐD 2 1-3 PTH ĐD 1 1-3 PTH ĐD 1 5-7
CĐ KT PHCN 2

1 TTBV 2 0-4 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8
LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP CHÍNH QUY
Tuần     10 - Học kỳ I - Năm học: 2023 – 2024

TỪ NGÀY: 20-11-2023 ĐẾN NGÀY: 26-11-2023

Mã
MH

MÔN HỌC TC GIẢNG VIÊN
2 3 4 5 6 7

20-11-2023 21-11-2023 22-11-2023 23-11-2023 24-11-2023 25-11-2023
PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13A
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTHANG 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 1-3
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 1-3
4 Y đức-Tâm lý  người bệnh 2-0 NTHLAM 5 5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13B
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 PHLOC 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
3 Môi trường – Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe 1-1 PTPHIEN 5 5-7
4 Y đức-Tâm lý  người bệnh 2-0 NTHLAM 5 5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13C
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 PNBAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
3 Môi trường – Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe 1-1 NMMDUNG 5 1-3
4 Y đức-Tâm lý  người bệnh 2-0 NTHLAM HT2 5-8 5 1-3

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 12A

1 Sự hình thành và QT PH BT 2 5-1 HPTPHUNG HT2 1-4 HT2
1-4
5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 12B

1 Sự hình thành và QT PH BT 2 5-1 HPTPHUNG HT2 1-4 HT2
1-4
5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 11A
1 TTBV Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - bà mẹ - gia đình 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8
2 TTBV Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 11B
1 TTBV Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - bà mẹ - gia đình 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8
2 TTBV Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 0-2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 10 (HỌC LAI)
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
2 Y đức-Tâm lý  người bệnh 2-0 NTHLAM 5 5-8 HT2 5-8

CĐ KT PHCN 4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Tin học 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
2 Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh học 1 TH (Nhóm 1) HPTPHUNG 10 5-7 10 5-7
3 MT-SK-NCSK 1-1 NMMDUNG 3 1-3 3 1-3 3 1-3

CĐ KT PHCN 3

1 Điều dưỡng cơ bản - CCBĐ 1-2    VTNGOC PTH ĐD 1
1-3
 5-7 PTH ĐD 1

1-3
 5-7 PTH ĐD 1 5-7

CĐ KT PHCN 2
1 TTBV 2 0-4 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP CHÍNH QUY
Tuần     11 - Học kỳ I - Năm học: 2023 – 2024

TỪ NGÀY: 27-11-2023 ĐẾN NGÀY: 02-12-2023

Mã
MH

MÔN HỌC TC GIẢNG VIÊN
2 3 4 5 6 7

27-11-2023 28-11-2023 29-11-2023 30-11-2023 1-12-2023 2-12-2023
PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13A
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTHANG 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 5-7
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 5-7
3 Cấu tạo và chức năng của cơ thể (Nhóm 1) 1-1 HPTPHUNG 9 1-3
4 Cấu tạo và chức năng của cơ thể (Nhóm 2) LDHUNG 9 1-3
5 Môi trường – Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe 1-1 PTPHIEN PTH ĐD 2 5-7 5 5-7 PTH ĐD 2 1-3
6 Y đức-Tâm lý  người bệnh 2-0 NTHLAM 5 5-8 5 5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13B
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 PHLOC 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 1-3 8_P. MÁY 1-3
3 Cấu tạo và chức năng của cơ thể (Nhóm 1) 1-1 HPTPHUNG 10 1-3
4 Cấu tạo và chức năng của cơ thể (Nhóm 2) 1-1 LDHUNG 10 1-3
5 Môi trường – Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe 1-1 PTPHIEN PTH ĐD 2 1-3 PTH ĐD 2 1-3
6 Y đức-Tâm lý  người bệnh 2-0 NTHLAM 5 5-8 5 5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 13C
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
2 Tin học (Nhóm 2) 1-2 PNBAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
3 Cấu tạo và chức năng của cơ thể (Nhóm 1) 1-1 HPTPHUNG 10 1-3
4 Cấu tạo và chức năng của cơ thể (Nhóm 2) 1-1 LDHUNG 10 1-3
5 Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm 1-1 TTTTRAM HT2 1-2
6 Môi trường – Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe 1-1 NMMDUNG PTH ĐD2 5-7 5 1-3 5 1-3
7 Y đức-Tâm lý  người bệnh 2-0 NTHLAM HT2 5-8 5 5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 12A

1 Sự hình thành và QT PH BT 2 5-1 HPTPHUNG 5
1-4
5-6

2 CSSK người lớn I 2-1 NTHLAM 5 5-8 5 1-4
CĐ ĐIỀU DƯỠNG 12B

1 Sự hình thành và QT PH BT 2 5-1 HPTPHUNG 5
1-4
5-6

2 CSSK người lớn I 2-1 NTHLAM 5 5-8 5 1-4
CĐ ĐIỀU DƯỠNG 11A

1 CSSKNB chuyên khoa I 2-0 VDTRAM 5 1-4 HT2 5-8

2 CSSKNB chuyên khoa II 2-0 LHATHI 5
1-4
5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 11B
1 CSSKNB chuyên khoa I 2-0 VDTRAM 5 1-4 HT2 5-8

2 CSSKNB chuyên khoa II 2-0 LHATHI 5
1-4
5-8

CĐ ĐIỀU DƯỠNG 10 (HỌC LAI)
1 Tin học (Nhóm 1) 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7

CĐ KT PHCN 4
1 Tin học 1-2 NTKTHAO 8_P. MÁY 5-7 8_P. MÁY 5-7
2 Giải phẫu - Sinh lý - Bệnh học 1 TH (Nhóm 1) HPTPHUNG 10 5-7 10 5-7
3 DTH BTN 1-1 TTTTRAM HT2 1-2

4 MT-SK-NCSK 1-1 NMMDUNG 3
1-3
5-7 3 1-3

CĐ KT PHCN 3

1 Điều dưỡng cơ bản - CCBĐ 1-2    VTNGOC PTH ĐD 1
1-3
 5-7 PTH ĐD 1

1-3
 5-7 PTH ĐD 1 1-3 PTH ĐD 1 5-7

CĐ KT PHCN 2
1 VLTL - PHCN Bệnh Ngoại 1-1 PTH ĐD 3 1-4
2 TTBV 2 0-4 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8
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KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tới
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